
Chúng tôi xin trân trọng báo giá tới Quý khách hàng một số sản phẩm như sau:

STT Chất Liệu Quy cách Ghi chú

I Tủ áo m2 (570)

1  MDF chống ẩm phủ melamin         2,300,000 

2
 Thùng tủ MDF chống ẩm phủ melamin, cánh 
sơn màu (theo yêu cầu)  

       2,600,000 

3  MDF chống ẩm phủ melamin An Cường         3,200,000 

4
 Thùng tủ MDF chống ẩm phủ melamin An 
Cường, cánh sơn màu (theo yêu cầu)  

       3,400,000 

5
 Thùng tủ MDF chống ẩm phủ melamin, cánh 
acrylic 

       4,100,000 

6  Gỗ ghép        3,400,000 

7  Gỗ ghép phủ vernerr        4,000,000 

8  Gỗ Ash        5,000,000 
Lưng tủ làm bằng gỗ ghép phủ 
verneer sồi, nếu làm lưng gỗ thịt 
+ thêm 500k/m2 

II Giường (mỗi size tăng, giảm 500k) Giường hiện đại 
Giường Nhật, 
đầu thẳng, vai 

3 x 10-15cm 

Đầu nệm + thêm 1.200.0000đ/ 
giường 

1  MDF chống ẩm phủ melamin phổ thông  1.6 x 2.0              5,300,000           6,000,000 Phổ thông

2  MDF chống ẩm phủ melamin An Cường   1.6 x 2.0              6,300,000           7,300,000 An Cường
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Thương hiệu An Cường 



3  Gỗ ghép  1.6 x 2.0              6,300,000           7,300,000 

4  Gỗ ghép phủ vernerr  1.6 x 2.0              6,800,000           8,000,000 

5  Gỗ Ash  1.6 x 2.0              8,000,000           9,500,000 

III Kệ tivi 
 Kệ tivi thấp (cao 

55) mét dài 
 Tủ đứng (m2) 

1  MDF chống ẩm phủ melamin phổ thông              1,800,000           2,600,000  Phổ thông 

2
 MDF chống ẩm phủ melmin (An Cường) hoặc 
sơn màu (theo yêu cầu) 

             2,300,000           3,400,000  An Cường 

3  Gỗ cao su ghép               2,300,000           3,400,000 

4  Gỗ ASH              3,500,000           5,000,000 

IV Cửa  sơn màu 

1  Gỗ Gõ Nam Phi   m2               7,400,000  khung bao 50 x 130 

2  Gỗ tần bì  m2               3,500,000  Cánh cửa dày 38  

3  Cửa MDF chống ẩm phủ Melamin   m2               2,300,000  Chỉ cửa 15 x 60 

4  Cửa MDF chống ẩm phủ Melamin An Cường   m2               3,000,000  chưa bao gồm chốt, khóa, bản lề  

     - Trung bình 1m2 tủ áo được làm 1 hộc kéo. Nếu tủ nhiều hộc kéo hơn quy định sẽ tính thêm chi phí;

     - Báo giá này áp dụng từ ngày 22/04/2022

     - Giường tăng mỗi size thêm 500.000 đ, mỗi hộc kéo giường 500.000/hộc; giá giường kiểu giường tấm phẳng, nếu kiểu mẫu cầu kỳ và uốn 
cong thì sẽ giá nhân thêm tỷ lệ độ khó;

Ghi chú:

     - Giá chưa bao gồm VAT 10%, bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt tại nội thành Phan Thiết

 cao 45-55 x 
sâu 40 

     - Thời gian bảo hành 02 năm; không bao gồm bảo hành sản phẩm bị hư hỏng do mối ăn; bị trương nở do ngậm nước (áp dụng đối với lõi 
MDF);



Chúng tôi xin trân trọng báo giá tới Quý khách hàng một số sản phẩm  như sau:

STT Chất Liệu
Bếp trên 

(md)
0.32 x 0.7

Bếp dưới 
(md)

0.61 x 0.81

Quầy bar 
(md)          0.4 

x 1.1

Tủ đứng 
(m2) 

Khung + 
cánh tủ (md)

Ghi chú

1 MDF chống ẩm phủ melamin phổ thông        3,000,000        3,000,000        3,300,000        2,100,000        2,000,000 HOÀNG MINH CHÂU 

2 MDF chống ẩm sơn màu        3,400,000        3,400,000        3,600,000        2,400,000        2,300,000 lõi Dongwa E1 

3 MDF chống ẩm tân cổ điển sơn màu        3,900,000        3,900,000        4,100,000        2,900,000        2,800,000 lõi Dongwa E1 

4 MDF chống ẩm phủ melamin An Cường        3,900,000        3,900,000 4,100,000 2,900,000        2,800,000 

       4,100,000        4,100,000        4,300,000        3,200,000        3,000,000 màu đơn sắc

       4,300,000        4,300,000        4,500,000        3,400,000        3,300,000 màu nhũ và vân gỗ

       4,400,000        4,400,000        4,600,000        3,400,000        3,400,000 màu đơn sắc

       4,600,000        4,600,000        4,800,000        3,700,000        3,600,000 màu nhũ và vân gỗ

7 Gỗ cao su ghép sơn pu        3,900,000        3,900,000        4,100,000        2,900,000        2,800,000 

8 Gỗ cao su ghép sơn màu (theo yêu cầu)        4,200,000        4,200,000        4,400,000        3,400,000        3,200,000 

9 Gỗ ASH (tần bì)        4,700,000        4,700,000        5,300,000        4,200,000        3,700,000 

lưng tủ gỗ ghép phủ verneer, nếu 

làm lưng gỗ thịt + thêm 

500k/mét dài 

10 Gỗ Gõ        9,500,000        9,500,000      13,100,000        8,400,000        7,400,000 

Ghi chú:
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5
MDF chống ẩm phủ melamin thường, cánh 

acrylic không đường line

6
MDF chống ẩm phủ melamin An Cường, cánh 

acrylic không đường line

     - Giá chưa bao gồm VAT 10%, mặt đá, kính bếp, thiết bị và phụ kiện đi kèm 
     - Giá bao gồm vận chuyển và lắp đặt tại nội thành Phan Thiết
     - Phần nối góc tủ bếp TRÊN vuông = tổng chiều dài lưng bếp  - 0.3m; Phần nối góc xéo = tổng chiều dài lưng bếp;

     - Sản phẩm dùng bản lề bật hơi giảm chấn, hộc kéo dùng ray bi 3 tầng giảm chấn; 
     - Thời gian giao hàng 15 ngày kể từ ngày xác nhận bản vẽ
     - Thời gian bảo hành 02 năm; không bao gồm bảo hành sản phẩm bị hư hỏng do mối ăn; bị trương nở do ngậm nước (áp dụng đối với lõi MDF);
     - Báo giá này áp dụng từ ngày 22/04/2022

     - Phần nối góc tủ bếp DƯỚI vuông = tổng chiều dài lưng bếp  - 0.6m; Phần nối góc xéo = tổng chiều dài lưng bếp;


